
Biểu số 118/CK TC-NSNN Biểu số 119/CK TC-NSNN

Tổng số

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn 

tạm ứng

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15=10-

11-14
16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22 23=9+12+18

Tổng số 103.333.105.050   64.239.877.040  554.098.500  -     554.098.500          172.752.000  35.252.000  35.252.000  -     137.500.000  -     24.655.661.064        17.385.487.337     16.903.922.180  481.565.157  6.371.128.627   899.045.100      -         17.493.272.680  

Vốn trong nước 103.333.105.050   64.239.877.040  554.098.500  -     554.098.500          172.752.000  35.252.000  35.252.000  -     137.500.000  -     24.655.661.064        17.385.487.337     16.903.922.180  481.565.157  6.371.128.627   899.045.100      -         17.493.272.680  

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Theo cơ chế ghi thu, ghi chi

- Theo cơ chế tài chính trong 

nước

Các dự án thuộc kế hoạch vốn 

năm 2025
103.333.105.050   64.239.877.040  554.098.500  -     554.098.500          172.752.000  35.252.000  35.252.000  -     137.500.000  -     24.655.661.064        17.385.487.337     16.903.922.180  481.565.157  6.371.128.627   899.045.100      -         17.493.272.680  

A
Các dự án đầu tư xây phát 

triển
86.912.564.050     55.465.379.040  554.098.500  -     554.098.500          -                 -               -                -     -                 -     17.577.767.064        11.534.939.664     11.054.939.664  480.000.000  5.143.782.300   899.045.100      -         11.609.038.164  

I Lĩnh vực Quốc phòng (010) 707.535.000          485.348.000        -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     181.124.000             152.003.000          152.003.000       -                  -                     29.121.000        -         152.003.000       

a Lĩnh vực Quốc phòng (011) 707.535.000          485.348.000        -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     181.124.000             152.003.000          152.003.000       -                  -                     29.121.000        -         152.003.000       

1

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp 

nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân 

sự và nhà làm việc Công an xã 

Tam Phú

707.535.000          485.348.000        181.124.000             152.003.000          152.003.000       29.121.000        152.003.000       

II
Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và 

dạy nghề (070-098)
9.350.642.000       4.822.718.910     -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     3.873.028.000          3.055.444.700       3.055.444.700    -                  754.136.300      63.447.000        -         3.055.444.700    

a
Mã ngành 072 (Giáo dục Tiểu 

học)
3.029.279.000 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.157.321.000 1.897.977.100 1.897.977.100 0 259.122.900 221.000 0 1.897.977.100

1
Sửa chữa cơ sở vật chất Trường 

tiểu học Ngô Gia Tự
675.279.000 500.000.000        175.000.000 174.779.000          174.779.000       -                     221.000             174.779.000       

2
Trường tiểu học Nguyễn Viết 

Xuân
2.354.000.000 -                       1.982.321.000 1.723.198.100       1.723.198.100    259.122.900      -                     1.723.198.100    

b
Mã ngành 073 (Giáo dục trung 

học cơ sở)
1.513.067.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.498.019.000 1.003.005.600 1.003.005.600 0 495.013.400 0 0 1.003.005.600

1 Trường THCS Lý Thường Kiệt 1.513.067.000 1.498.019.000 1.003.005.600       1.003.005.600    495.013.400      -                     1.003.005.600    

c
Mã ngành 098 (Các nhiệm vụ 

phục vụ cho giáo dục)
4.808.296.000 4.322.718.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.688.000 154.462.000 154.462.000 0 0 63.226.000 0 154.462.000

1

Xây dựng mới bếp ăn bán trú 

trường tiểu học Ngô Quyền (cơ 

sở An Hà Trung)

496.815.000 421.339.000        33.785.000 33.785.000            33.785.000         -                     -                     33.785.000         

2
Nhà đa năng trường tiểu học 

Ngô Quyền
1.493.086.000 1.476.053.000     13.177.000 6.452.000               6.452.000            -                     6.725.000          6.452.000           

3

Cải tạo, nâng cấp sân nền, tường 

rào trường Tiểu học Ngô Quyền 

(cơ sở An Hà Trung)

1.219.466.000 1.084.326.910     17.636.000 17.636.000            17.636.000         -                     -                     17.636.000         

4
Cải tạo, mở rộng khu bếp ăn bán 

trú trường TH Ngô Quyền
1.199.742.000 991.000.000        125.000.000 68.499.000            68.499.000         -                     56.501.000        68.499.000         

5
Mái che sân chơi ngoài trời 

trường Mẫu giáo Rạng Đông
399.187.000 350.000.000        28.090.000 28.090.000            28.090.000         -                     -                     28.090.000         

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành
Vốn tạm ứng

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: vốn 

tạm ứng theo 

chế độ chưa thu 

hồi (1)

Vốn kế hoạch 

được kéo dài

Giải ngân Vốn kế hoạch 

tiếp tục được 

phép kéo dài 

thời gian thực 

hiện và giải 

ngân sang năm 

sau năm quyết 

toán (nếu có)

Số vốn 

còn lại 

chưa 

giải 

ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Vốn kế hoạch năm 

quyết toán

Số vốn 

tạm 

ứng 

theo 

chế độ 

chưa 

thu hồi 

của các 

năm 

trước 

nộp 

điều 

chỉnh 

giảm 

trong 

năm 

quyết 

toán

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

trong năm quyết 

toán phần vốn tạm 

ứng theo chế độ 

chưa thu hồi từ khởi 

công đến hết năm 

ngân sách trước 

năm quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước

 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Số vốn 

nộp điều 

chỉnh 

giảm hoàn 

trả NSNN 

trong năm 

quyết toán 

do thực 

hiện kết 

luận của 

cơ quan 

thanh tra, 

KTNN…(

không bao 

gồm số 

vốn đã 

nộp giảm 

Tổng số vốn đã 

thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

được quyết toán 

trong năm 

Giải ngân

Vốn kế hoạch 

được phép kéo 

dài thời gian thực 

hiện và giải ngân 

sang năm sau 

năm quyết toán 

(nếu có)

Số vốn còn lại 

chưa phân bổ, 

chưa giải ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Tổng số

                                                                                 (Quyết toán đã được HĐND phường phê chuẩn)

STT Nội dung
Tổng mức

 đầu tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi 

công đến hết năm ngân sách trước 

năm quyết toán 

UBND PHƯỜNG QUẢNG PHÚ

(kèm theo Thông tư số  91/2025/TT-BTC  ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính)

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025



Tổng số

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn 

tạm ứng

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành
Vốn tạm ứng

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: vốn 

tạm ứng theo 

chế độ chưa thu 

hồi (1)

Vốn kế hoạch 

được kéo dài

Giải ngân Vốn kế hoạch 

tiếp tục được 

phép kéo dài 

thời gian thực 

hiện và giải 

ngân sang năm 

sau năm quyết 

toán (nếu có)

Số vốn 

còn lại 

chưa 

giải 

ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Vốn kế hoạch năm 

quyết toán

Số vốn 

tạm 

ứng 

theo 

chế độ 

chưa 

thu hồi 

của các 

năm 

trước 

nộp 

điều 

chỉnh 

giảm 

trong 

năm 

quyết 

toán

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

trong năm quyết 

toán phần vốn tạm 

ứng theo chế độ 

chưa thu hồi từ khởi 

công đến hết năm 

ngân sách trước 

năm quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước

 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Số vốn 

nộp điều 

chỉnh 

giảm hoàn 

trả NSNN 

trong năm 

quyết toán 

do thực 

hiện kết 

luận của 

cơ quan 

thanh tra, 

KTNN…(

không bao 

gồm số 

vốn đã 

nộp giảm 

Tổng số vốn đã 

thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

được quyết toán 

trong năm 

Giải ngân

Vốn kế hoạch 

được phép kéo 

dài thời gian thực 

hiện và giải ngân 

sang năm sau 

năm quyết toán 

(nếu có)

Số vốn còn lại 

chưa phân bổ, 

chưa giải ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Tổng số

STT Nội dung
Tổng mức

 đầu tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi 

công đến hết năm ngân sách trước 

năm quyết toán 

III
Lĩnh vực y tế, dân số và gia 

đình (130)
394.000.000 305.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.000.000 24.619.000 24.619.000 0 0 64.381.000 0 24.619.000

a Mã ngành 139 (y tế khác) 394.000.000 305.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.000.000 24.619.000 24.619.000 0 0 64.381.000 0 24.619.000

1
Xây dựng tường rào Trạm y tế 

xã Tam Phú
394.000.000 305.000.000        89.000.000 24.619.000            24.619.000         -                     64.381.000        24.619.000         

IV
Lĩnh vực văn hóa thông tin 

(160)
3.811.967.000 2.303.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.231.352.000 1.157.613.000 1.157.613.000 0 73.739.000 0 0 1.157.613.000

a Mã ngành 161 (Văn hoá) 3.811.967.000 2.303.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.231.352.000 1.157.613.000 1.157.613.000 0 73.739.000 0 0 1.157.613.000

1
Xây mới nhà văn hoá thôn Phú 

Quý
1.253.950.000 800.180.000        200.000.000 126.261.000          126.261.000       -                  73.739.000        -                     126.261.000       

2

Nâng cấp, cải tạo công trình vệ 

sinh , hệ thống điện, cấp nước 

các nhà SHVH 8 khối phố

1.078.017.000 900.000.000        165.252.000 165.252.000          165.252.000       -                     -                     165.252.000       

3 Dựng bia di tích Đồi Bà Lau 690.000.000 301.960.000        383.540.000 383.540.000 383.540.000 0 0 383.540.000       

4
Dựng bia di tích Núi Chùa 

Quảng Phú
790.000.000 301.735.000        482.560.000 482.560.000 482.560.000 0 0 482.560.000       

V Lĩnh vực thể dục thể thao (220) 3.009.768.000       2.352.273.130     26.195.000    -     26.195.000            -                 -               -                -     -                 -     291.500.000             270.021.000          270.021.000       -                  12.767.000        8.712.000          -         296.216.000       

a Mã ngành 221 3.009.768.000       2.352.273.130     26.195.000    -     26.195.000            -                 -               -                -     -                 -     291.500.000             270.021.000          270.021.000       -                  12.767.000        8.712.000          -         296.216.000       

1
Khu thể thao khối phố An Hà

Trung
1.226.687.000 1.011.091.000     100.150.000 87.383.000            87.383.000         12.767.000        -                     87.383.000         

2

Sân bóng Rừng cây mang tên

Bác (nâng cấp mở rộng khu

TDTT phường An Phú)

1.783.081.000 1.341.182.130     26.195.000    26.195.000            191.350.000 182.638.000          182.638.000       8.712.000          208.833.000       

VI
Lĩnh vực các hoạt động kinh tế 

(280)
67.304.601.750     43.493.429.000  527.903.500  -     527.903.500          -                 -               -                -     -                 -     11.389.900.064        6.850.329.964       6.370.329.964    480.000.000  4.276.872.000   262.698.100      -         6.898.233.464    

a Mã ngành 283 7.561.826.000       6.492.527.000     -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     496.403.700             266.698.700          266.698.700       -                  175.973.000      53.732.000        -         266.698.700       

1 Trạm bơm An Hà Đông 2.717.582.000 2.630.927.000     16.633.000 8.623.000               8.623.000            -                     8.010.000          8.623.000           

2

Kiên cố hoá kênh mương đồng

thôn Phú Quý, Phú Ngọc, Quý

Thượng xã Tam Phú

1.259.941.000 1.109.000.000     150.941.000 -                          150.941.000      -                     -                      

3
Ao thu gom nước nhĩ mương bà

Thống thôn Phú Quý
940.643.000          857.000.000        84.000.000 61.919.000            61.919.000         22.081.000        61.919.000         

4 Trạm bơm điện đồng Cây Tra 765.885.000          600.000.000        165.885.000 142.244.000          142.244.000       23.641.000        142.244.000       

5
Kiên cố hóa kênh đồng Ngọc

Nam, phường An Phú
933.000.000 830.000.000        -                    -       53.912.700 53.912.700            53.912.700         -                     -                     53.912.700         

6 Nâng cấp kênh trạm bơm An Hà 944.775.000 465.600.000        25.032.000 -                          -                       25.032.000        -                     -                      

b Mã ngành 292 53.149.345.000     32.955.448.000  527.903.500  -     527.903.500          -                 -               -                -     -                 -     7.838.509.364          5.250.994.264       4.770.994.264    480.000.000  2.378.549.000   208.966.100      -         5.298.897.764    

1

Cải tạo, sửa chữa các tuyến

đường giao thông kiệt hẻm hư

hỏng phường An Phú  năm 2018

936.000.000          800.900.000        41.149.000 41.148.900            41.148.900         -                     100                     41.148.900         

2
Bê tông giao thông kiệt hẻm nội

thị phường An Phú năm 2019
930.945.000          750.000.000        71.000.000 71.000.000            71.000.000         -                     -                     71.000.000         

3
Bê tông giao thông kiệt hẻm nội

thị phường An Phú năm 2019
2.227.438.000 1.850.000.000     154.000.000 154.000.000          154.000.000       -                     -                     154.000.000       

4
Bê tông giao thông kiệt hẻm nội

thị phường An Phú năm 2020
703.000.000 530.000.000        102.436.000 70.700.000            70.700.000         31.736.000        -                     70.700.000         
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5

Bê tông giao thông kiệt hẻm nội

thị phường An Phú năm 2020

(đợt 2)

575.000.000 350.000.000        167.852.000 141.900.000          141.900.000       25.952.000        -                     141.900.000       

6

Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường

GTNT thôn Phú Bình (Từ nhà

ông Trương Ngọc Viên đến

đường Lê Thánh Tông)

290.923.000 240.000.000        50.000.000 50.000.000            50.000.000         -                     -                     50.000.000         

7

Bê tông giao thông kiệt hẻm nội

thị phường An Phú năm 2020

(đợt 3)

1.239.260.000 1.000.000.000     115.334.000 115.334.000          115.334.000       -                     -                     115.334.000       

8

Nâng cấp, mở rộng đường giao

thông nông thôn tổ 1, thôn Ngọc

Mỹ, xã Tam Phú

1.238.516.000 1.000.000.000     150.242.000 118.855.000          118.855.000       -                     31.387.000        118.855.000       

9
Nâng cấp, mở rộng đường bê

tông tại thôn Phú Thạnh
1.669.295.000 1.378.000.000     219.000.000 214.209.000          214.209.000       -                     4.791.000          214.209.000       

10

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

từ ngõ ông Lê (Điện Biên Phủ)

đi di tích rừng cây mang tên Bác.

1.119.178.000 1.000.000.000     108.400.000 -                          -                       108.400.000      -                     -                      

11
Tuyến đường từ nhà văn hóa

thôn Phú Bình đi QL40B
1.191.291.000 1.031.000.000     85.272.000 72.477.000            72.477.000         -                     12.795.000        72.477.000         

12
Nâng cấp, mở rộng đường bê

tông từ DX3 đến giáp kênh Tây
1.092.925.000 950.000.000        141.045.000 29.000.000            29.000.000         112.045.000      -                     29.000.000         

13
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

từ nhà ông Cơn đến nhà ông Vân
804.449.000 600.000.000        115.670.000 115.670.000          115.670.000       -                     -                     115.670.000       

14

Nâng cấp mở rộng đường giao

thông nông thôn từ nhà bà Sô

đến nhà ông Hiền tổ 1 thôn Ngọc 

Mỹ

2.898.166.000 2.296.644.000     182.501.000 138.675.000          138.675.000       43.826.000        -                     138.675.000       

15

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

từ đường bê tông tổ 3 đi Bãi Sậy

Sông Đầm

1.250.000.000 900.000.000        244.597.000 218.215.000          218.215.000       26.382.000        -                     218.215.000       

16

Bê tông hóa các đường giao

thông kiệt, hẻm nội thị trên địa

bàn phường An Phú năm 2022

1.095.201.000 832.108.000        102.395.364 102.395.364          102.395.364       -                     -                     102.395.364       

17

Đường giao thông trục chính nội

đồng thôn Phú Quý và Phú

Thạnh

2.596.933.000 1.698.314.000     250.000.000 250.000.000          250.000.000       -                     -                     250.000.000       

18

Sửa chữa, mở rộng đường giao

thông từ nhà bà Thúy đến Trạm

bơm Tam Phú

2.945.269.000 2.084.628.000     379.764.000 371.912.000          371.912.000       -                     7.852.000          371.912.000       

19

Đường giao thông trục chính nội

đồng thôn Quý Ngọc và Phú

Đông

2.597.870.000 2.193.634.000     300.000.000 155.996.000          155.996.000       -                     144.004.000      155.996.000       

20

Sửa chữa, mở rộng tuyến đường

từ nhà ông Cung đến giáp nhà

ông Tiền thôn Phú Đông

2.397.098.000 855.763.000        227.945.500  227.945.500          440.000.000 440.000.000          440.000.000       -                     -                     667.945.500       

21
Hệ thống thoát nước KDC thôn

Phú Quý và Quý Ngọc
1.998.456.000 1.384.739.000     239.817.000 234.818.000          234.818.000       -                     4.999.000          234.818.000       

22

Cống qua đường, mương thoát

nước và hố thu gom nước tổ 4,

thôn Phú Thạnh

1.121.083.000 980.002.000        79.644.000 76.506.000            76.506.000         -                     3.138.000          76.506.000         

23

Sửa chửa, mở rộng đường Tam

Kỳ- Tam Thanh đi nhà ông

Nhất, thôn Phú Thạnh

3.208.818.000 2.242.266.000     405.734.000 -                          -                       405.734.000      -                     -                      

24

Sửa chữa, mở rộng đường bê

tông từ cống Bàu Dưới đến ngõ

ông Ung Nho Tiểu

1.394.996.000 755.468.000        200.000.000 -                          -                       200.000.000      -                     -                      
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25

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

từ nhà ông Doãn Hiệp đến nhà

ông Phan Văn Tân

627.000.000 400.000.000        170.000.000 100.000.000          100.000.000       70.000.000        -                     100.000.000       

26
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

từ nhà ông Để đến nhà ông Tuấn
687.468.000 500.336.000        42.468.000 42.468.000            42.468.000         -                     -                     42.468.000         

27

Sửa chữa, mở rộng đường bê

tông từ đường Tam Kỳ - Tam

Thanh vào trụ sở làm việc

phường An Phú

659.800.000 555.063.000        44.598.000 44.598.000            44.598.000         -                     -                     44.598.000         

28

Sửa chữa, mở rộng đường bê

tông từ nhà ông Lý đi KDC An

Phú

1.663.924.000 1.184.258.000     299.958.000  299.958.000          180.342.000 -                          -                       -                  180.342.000      -                     299.958.000       

29

Nâng cấp, cải tạo đường bê tông

từ ngõ ông Lộc đến ngõ ông

Hanh

1.194.878.000 900.000.000        191.700.000 163.815.000          163.815.000       27.885.000        -                     163.815.000       

30

Sửa chữa, mở rộng đường bê

tông từ ngõ ông Phương đến

giáp cống ông Xiêm

2.303.211.000 1.289.253.000     512.477.000 357.200.000          357.200.000       155.277.000      -                     357.200.000       

31

Nâng cấp đường giao thông nội

đồng tuyến từ cống bà Lăng đến

bờ Trắng

473.954.000 423.072.000        50.660.000 31.590.000            31.590.000         19.070.000        -                     31.590.000         

32

Cải tạo, nâng cấp đường vào và

trồng rừng vùng đệm cách ly

nghĩa trang xã Tam Phú

4.996.000.000 -                       832.348.000 809.407.000          329.407.000       480.000.000  22.941.000        -                     329.407.000       

33

Nâng cấp, mở rộng đường bê

tông từ nhà ông Ung Ngọc Chỏ

đến nhà ông Tuấn.

493.000.000 -                       450.000.000 402.400.000          402.400.000       47.600.000        -                     402.400.000       

34

Đường Lê Thánh Tông đi nhà

sinh hoạt văn hóa khối phố An

Hà Đông

2.528.000.000 -                       1.018.064.000 116.705.000          116.705.000       901.359.000      -                     116.705.000       

c Mã ngành 312 6.593.430.750       4.045.454.000     -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     3.054.987.000          1.332.637.000       1.332.637.000    -                  1.722.350.000   -                     -         1.332.637.000    

1

Bê tông hóa GTNT từ đường

613B đến hồ tôm nhà Ông

Chúng ra sông Trường Giang,

thôn Tỉnh Thủy

261.881.000          200.000.000        50.000.000 42.471.000            42.471.000         7.529.000          -                     42.471.000         

2

Mương thoát nước từ nhà Ông

Binh đến sông Trường Giang

Thôn Hòa Trung

1.186.458.000       900.000.000        229.960.000 80.541.000            80.541.000         149.419.000      -                     80.541.000         

3

Mương thoát nước từ nhà Ông

Thư đến đường ĐT616 Thôn

Hòa Hạ

996.241.000          750.000.000        200.000.000 157.545.000          157.545.000       42.455.000        -                     157.545.000       

4

Mương thoát nước từ nhà Bà

Sương đến Sông Trường Giang,

thôn Hoà Thượng

973.027.750          600.000.000        373.027.000 300.965.000          300.965.000       72.062.000        -                     300.965.000       

5

Mương thoát nước từ nhà Bà

Lời đến sông Trường Giang,

Thôn Hòa Thượng

779.000.000          337.820.000        1.050.000.000 204.000.000          204.000.000       846.000.000      -                     204.000.000       

6

Mương thoát nước từ nhà Ông

Tuấn đến sông Trường Giang,

Thôn Tỉnh Thủy

2.396.823.000       1.257.634.000     1.152.000.000 547.115.000          547.115.000       604.885.000      -                     547.115.000       

VII

Lĩnh vực hoạt động của các cơ 

quan quản lý nhà nước, Đảng, 

đoàn thể (340)

2.334.050.300       1.702.735.000     -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     521.863.000             24.909.000            24.909.000         -                  26.268.000        470.686.000      -         24.909.000         

a Mã ngành 341 2.334.050.300       1.702.735.000     -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     521.863.000             24.909.000            24.909.000         -                  26.268.000        470.686.000      -         24.909.000         

1
Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc

phường An Phú
1.819.050.000 1.702.735.000     6.863.000 6.409.000               6.409.000            -                     454.000             6.409.000           
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2

Nâng cấp,sửa chữa phòng tiếp 

dân, phòng một cửa phường An 

Phú

515.000.300          -                       515.000.000 18.500.000            18.500.000         26.268.000        470.232.000      18.500.000         

VIII Lĩnh vực bảo đảm xã hội (370)

B
Các dự án đầu tư xây nông 

thôn mới
16.420.541.000     8.774.498.000     -                 -     -                         172.752.000  35.252.000  35.252.000  -     137.500.000  -     7.077.894.000          5.850.547.673       5.848.982.516    1.565.157       1.227.346.327   -                     -         5.884.234.516    

B.1 Ngân sách Trung ương (10492) 5.043.000.600       2.763.990.000     -                 -     -                         46.010.000    10.010.000  10.010.000  -     36.000.000    -     1.733.200.000          1.689.749.000       1.689.749.000    -                  43.451.000        -                     -         1.699.759.000    

I Lĩnh vực thể dục thể thao (220) 1.805.894.300       700.000.000        -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     939.400.000             937.789.000          937.789.000       -                  1.611.000          -                     -         937.789.000       

a Mã ngành 221 1.805.894.300       700.000.000        -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     939.400.000             937.789.000          937.789.000       -                  1.611.000          -                     -         937.789.000       

1
Nâng cấp khu thể thao thôn Tỉnh

Thuỷ
1.105.894.300 700.000.000        239.400.000 239.400.000          239.400.000       -                     239.400.000       

2

Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hoá

– Khu thể thao thôn Phú Bình,

xã Tam Phú

700.000.000 -                       700.000.000 698.389.000          698.389.000       1.611.000          -                     698.389.000       

II
Lĩnh vực các hoạt động kinh tế 

(280)
2.447.506.300       1.494.990.000     -                 -     -                         10.010.000    10.010.000  10.010.000  -     -                 -     793.800.000             751.960.000          751.960.000       -                  41.840.000        -                     -         761.970.000       

a Mã ngành 283 512.372.700          500.000.000        -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     4.700.000                  -                          -                       -                  4.700.000          -                     -         -                      

1
Ao thu gom nước nhĩ tổ 4, thôn

Phú Quý, xã Tam Phú
512.372.700 500.000.000        -                    -       4.700.000 -                          -                       4.700.000          -                     -                      

b Mã ngành 312 1.935.133.600       994.990.000        -                 -     -                         10.010.000    10.010.000  10.010.000  -     -                 -     789.100.000             751.960.000          751.960.000       -                  37.140.000        -                     -         761.970.000       

1

Hệ thống thoát nước từ nhà Ông

Lanh đến nhà Ông Ảnh, thôn

Hòa Trung

396.486.000          353.000.000        28.000.000 28.000.000            28.000.000         -                     28.000.000         

2

Hệ thống thoát nước kết hợp

nâng cấp đường GTNT từ nhà

Ông Mười ra sông Trường Giang

450.016.700          252.000.000        198.100.000 198.100.000          198.100.000       -                     -                     198.100.000       

3

Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi

trường, cảnh quan nông thôn.

Hạng mục: Bồn hoa, cây xanh

tuyến đường trục chính thôn Phú

Đông và Tân Phú, xã Tam Phú

217.138.600          189.990.000        10.010.000    10.010.000  10.010.000  10.000.000 10.000.000            10.000.000         -                     20.010.000         

4

Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi

trường, cảnh quan nông thôn,

hạng mục: Bồn hoa, cây xanh

tuyến đường từ ĐT613B ra biển,

thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh

209.992.300          200.000.000        11.000.000 11.000.000            11.000.000         -                     11.000.000         

5
Khớp nối Hệ thống thoát nước

thôn Hòa Hạ xã Tam Thanh
661.500.000          -                       542.000.000 504.860.000          504.860.000       37.140.000        -                     504.860.000       

III

Lĩnh vực hoạt động của các cơ 

quan quản lý nhà nước, Đảng, 

đoàn thể (340)

789.600.000          569.000.000        -                 -     -                         36.000.000    -               -                -     36.000.000    -     -                             -                          -                       -                  -                     -                     -         -                      

a Mã ngành 341 789.600.000          569.000.000        -                 -     -                         36.000.000    -               -                -     36.000.000    -     -                             -                          -                       -                  -                     -                     -         -                      

1
Nâng cấp Nhà văn hóa - Khu thể

thao thôn Phú Đông, xã Tam Phú
789.600.000          569.000.000        36.000.000    -               -                36.000.000    -                          -                       -                  -                     -                     -                      

B.2 Ngân sách Thành phố (20492) 11.377.540.400     6.010.508.000     -                 -     -                         126.742.000  25.242.000  25.242.000  -     101.500.000  -     5.344.694.000          4.160.798.673       4.159.233.516    1.565.157       1.183.895.327   -                     -         4.184.475.516    

I
Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và 

dạy nghề (070-098)
990.015.000          842.875.000        -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     150.000.000             -                          -                       -                  150.000.000      -                     -         -                      -             
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công đến hết năm 

ngân sách trước 

năm quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước

 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Số vốn 

nộp điều 

chỉnh 

giảm hoàn 

trả NSNN 

trong năm 

quyết toán 

do thực 

hiện kết 

luận của 

cơ quan 

thanh tra, 

KTNN…(

không bao 

gồm số 

vốn đã 

nộp giảm 

Tổng số vốn đã 

thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

được quyết toán 

trong năm 

Giải ngân

Vốn kế hoạch 

được phép kéo 

dài thời gian thực 

hiện và giải ngân 

sang năm sau 

năm quyết toán 

(nếu có)

Số vốn còn lại 

chưa phân bổ, 

chưa giải ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Tổng số

STT Nội dung
Tổng mức

 đầu tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi 

công đến hết năm ngân sách trước 

năm quyết toán 

a
Mã ngành 098 (Các nhiệm vụ 

phục vụ cho giáo dục)
990.015.000          842.875.000        -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     150.000.000             -                          -                       -                  150.000.000      -                     -         -                      -             

1

Chỉnh trang khuôn viên, cảnh 

quan và hệ thống thoát nước 

trường TH Ngô Gia Tự, xã Tam 

Thanh

990.015.000 842.875.000        150.000.000 -                          -                       150.000.000      -                     -                      

II
Lĩnh vực văn hóa thông tin 

(160)
2.873.000.000 1.450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913.000.000 911.984.000 911.984.000 0 1.016.000 0 0 911.984.000

a Mã ngành 161 (Văn hoá) 2.873.000.000 1.450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913.000.000 911.984.000 911.984.000 0 1.016.000 0 0 911.984.000

1
Xây dựng không gian văn hóa 

Làng chài Tam Thanh
2.873.000.000 1.450.000.000     913.000.000 911.984.000          911.984.000       1.016.000          -                     911.984.000       

III Lĩnh vực thể dục thể thao (220) 1.922.354.700       500.000.000        -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     1.561.700.000          1.216.927.000       1.216.927.000    -                  344.773.000      -                     -         1.216.927.000    

a Mã ngành 221 1.922.354.700       500.000.000        -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     1.561.700.000          1.216.927.000       1.216.927.000    -                  344.773.000      -                     -         1.216.927.000    

1
Nâng cấp, cải tạo Khu thể dục

thể thao thôn Ngọc Mỹ
1.148.400.000 500.000.000        881.700.000 549.707.000          549.707.000       331.993.000      -                     549.707.000       

2
Nâng cấp khu thể thao thôn Tỉnh

Thuỷ
473.954.700 -                       380.000.000 378.232.000          378.232.000       1.768.000          -                     378.232.000       

3

Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hoá

– Khu thể thao thôn Phú Bình,

xã Tam Phú

300.000.000 -                       300.000.000 288.988.000          288.988.000       11.012.000        -                     288.988.000       

IV
Lĩnh vực các hoạt động kinh tế 

(280)
5.253.770.700       2.942.875.000     -                 -     -                         101.500.000  -               -                -     101.500.000  -     2.506.994.000          1.844.128.178       1.844.128.178    -                  662.865.822      -                     -         1.844.128.178    

a Mã ngành 283 3.265.428.300       1.834.375.000     -                 -     -                         100.000.000  -               -                -     100.000.000  -     1.424.924.000          1.229.716.178       1.229.716.178    -                  195.207.822      -                     -         1.229.716.178    

1

Mương thoát nước và cống dân

sinh KDC kiểu mẫu thôn Quý

Ngọc và thôn Ngọc Mỹ

794.916.000          653.000.000        -                 -                         124.000.000 101.250.178          101.250.178       22.749.822        -                     101.250.178       

2
Mương thoát nước tổ 3 thôn

Quý Ngọc, xã Tam Phú
863.527.000 681.375.000        100.000.000     100.000.000  -       83.000.000 80.356.000            80.356.000         2.644.000          -                     80.356.000         

3
Ao thu gom nước nhĩ tổ 4, thôn

Phú Quý, xã Tam Phú
219.588.300 -                       -                    -       220.700.000 206.023.000          206.023.000       14.677.000        -                     206.023.000       

4
Ao thu gom nước nhỉ thôn Phú

Đông
992.397.000 500.000.000        -                    -       482.000.000 481.087.000          481.087.000       913.000             -                     481.087.000       

5

Sửa chữa, nâng cấp công trình

thủy lợi trên địa bàn xã Tam Phú

(năm 2025)

395.000.000 -                       -                    -       515.224.000 361.000.000          361.000.000       154.224.000      -                     361.000.000       

b Mã ngành 312 1.988.342.400       1.108.500.000     -                 -     -                         1.500.000      -               -                -     1.500.000      -     1.082.070.000          614.412.000          614.412.000       -                  467.658.000      -                     -         614.412.000       

1

Thủy lợi hóa đất màu thôn Phú

Đông - HM: Đường dây trung hạ

thế và TBA 100KVA-22/0,4KV

1.018.275.000       860.000.000        18.000.000 17.669.000            17.669.000         331.000             -                     17.669.000         

2

Hệ thống thoát nước kết hợp

nâng cấp đường GTNT từ nhà

Ông Mười ra sông Trường Giang

192.864.300          -                       247.070.000 170.000.000          170.000.000       77.070.000        -                     170.000.000       

3

Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi

trường, cảnh quan nông thôn.

Hạng mục: Bồn hoa, cây xanh

tuyến đường trục chính thôn Phú

Đông và Tân Phú, xã Tam Phú

93.059.400            -                       -                 -               -                100.000.000 96.203.000            96.203.000         3.797.000          -                     96.203.000         



Tổng số

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn 

tạm ứng

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành
Vốn tạm ứng

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: vốn 

tạm ứng theo 

chế độ chưa thu 

hồi (1)

Vốn kế hoạch 

được kéo dài

Giải ngân Vốn kế hoạch 

tiếp tục được 

phép kéo dài 

thời gian thực 

hiện và giải 

ngân sang năm 

sau năm quyết 

toán (nếu có)

Số vốn 

còn lại 

chưa 

giải 

ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Vốn kế hoạch năm 

quyết toán

Số vốn 

tạm 

ứng 

theo 

chế độ 

chưa 

thu hồi 

của các 

năm 

trước 

nộp 

điều 

chỉnh 

giảm 

trong 

năm 

quyết 

toán

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

trong năm quyết 

toán phần vốn tạm 

ứng theo chế độ 

chưa thu hồi từ khởi 

công đến hết năm 

ngân sách trước 

năm quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước

 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Số vốn 

nộp điều 

chỉnh 

giảm hoàn 

trả NSNN 

trong năm 

quyết toán 

do thực 

hiện kết 

luận của 

cơ quan 

thanh tra, 

KTNN…(

không bao 

gồm số 

vốn đã 

nộp giảm 

Tổng số vốn đã 

thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

được quyết toán 

trong năm 

Giải ngân

Vốn kế hoạch 

được phép kéo 

dài thời gian thực 

hiện và giải ngân 

sang năm sau 

năm quyết toán 

(nếu có)

Số vốn còn lại 

chưa phân bổ, 

chưa giải ngân 

hủy bỏ

(nếu có)

Tổng số

STT Nội dung
Tổng mức

 đầu tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi 

công đến hết năm ngân sách trước 

năm quyết toán 

4

Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi

trường, cảnh quan nông thôn,

hạng mục: Bồn hoa, cây xanh

tuyến đường từ ĐT613B ra biển,

thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh

89.996.700            -                       90.000.000 88.989.000            88.989.000         1.011.000          -                     88.989.000         

5
Di dời trụ điện, trụ viễn thông,

xã Tam Phú
310.647.000          248.500.000        1.500.000      1.500.000      -     120.000.000 -                          -                       120.000.000      -                     -                      

6
Khớp nối Hệ thống thoát nước

thôn Hòa Hạ xã Tam Thanh
283.500.000          -                       507.000.000 241.551.000          241.551.000       265.449.000      -                     241.551.000       

V

Lĩnh vực hoạt động của các cơ 

quan quản lý nhà nước, Đảng, 

đoàn thể (340)

338.400.000          274.758.000        -                 -     -                         25.242.000    25.242.000  25.242.000  -     -                 -     213.000.000             187.759.495          186.194.338       1.565.157       25.240.505        -                     -         211.436.338       

a Mã ngành 341 338.400.000          274.758.000        -                 -     -                         25.242.000    25.242.000  25.242.000  -     -                 -     213.000.000             187.759.495          186.194.338       1.565.157       25.240.505        -                     -         211.436.338       

1
Nâng cấp Nhà văn hóa - Khu thể

thao thôn Phú Đông, xã Tam Phú
338.400.000          274.758.000        25.242.000    25.242.000  25.242.000  -                 213.000.000 187.759.495          186.194.338       1.565.157       25.240.505        -                     211.436.338       

C

Các dự án không ghi kế hoạch 

năm 2025 còn dư vốn tạm ứng 

chưa thu hồi từ các năm trước 

chuyển sang năm quyết toán

-                         -                       -                 -     -                         -                 -               -                -     -                 -     -                             -                          -                       -                  -                     -                     -         -                      

……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THANH TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Ngày      tháng       năm 2026 Ngày       tháng      năm 2026


















































































































